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	Họ và tên
	Mã số

sinh viên
	Chuyên ngành
	Khoa
	Điểm

học tập

năm

2010-2011
	Đạt loại

học bổng
	Điện thoại, email

	1
	Nguyễn Văn Hải
	08149037
	Quản lý môi trường
	Môi trường&Tài nguyên
	8.48
	Khuyến khích
	01656173491

08149037@st.hcmuaf.edu.vn


	2
	Trương Tường Tân
	08149115
	Quản lý môi trường
	Môi trường&Tài nguyên
	8.26
	Khuyến khích
	0979 275 889

08149115@st.hcmuaf.edu.vn

	3
	Đoàn Thị Thu Thuỷ
	08149137
	Quản lý môi trường
	Môi trường&Tài nguyên
	7.23
	Khuyến khích
	01689 936 144

08149137@st.hcmuaf.edu.vn



	4
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	09149156
	Quản lý môi trường
	Môi trường&Tài nguyên
	7.07
	Khuyến khích
	01652 974 480

09149156@st.hcmuaf.edu.vn

	5
	Nguyễn Thị Hồng Điểm
	08157033
	QLMT&Du lịch ST
	Môi trường&Tài nguyên
	7.54
	Khuyến khích
	0973 907 209

08157033@st.hcmuaf.edu.vn

	6
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	08157194
	QLMT&Du lịch ST
	Môi trường&Tài nguyên
	7.54
	Khuyến khích
	0918 284 010

08157194@st.hcmuaf.edu.vn

	7
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	09157077


	QLMT&Du lịch ST
	Môi trường&Tài nguyên
	7.42
	Khuyến khích
	01635 638 278

09157077@st.hcmuaf.edu.vn



	8
	Trương Thị Đan Tâm
	09157156
	QLMT&Du lịch ST
	Môi trường&Tài nguyên
	7.13
	Khuyến khích
	01267 815 453

09157156@st.hcmuaf.edu.vn

	9
	Huỳnh Minh Đức
	09147134
	QLMT&Du lịch ST
	Môi trường&Tài nguyên
	7.02
	Khuyến khích
	01682 700 899

09147134@st.hcmuaf.edu.vn

	10
	Nguyễn Trường Duy
	08113027
	Nông học
	Nông học
	8.35
	Khuyến khích
	01267 868 909

08113027@st.hcmuaf.edu.vn


	11
	Nguyễn Thị Hồng Đào
	09113017
	Nông học
	Nông học
	8.17
	Khuyến khích
	01267 832 719

09113017@st.hcmuaf.edu.vn

	12
	Trần Thị Tuyết Trinh
	08113170
	Nông học
	Nông học
	8.07
	Khuyến khích
	0988 398 732

08113170@st.hcmuaf.edu.vn

	13
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	09113012
	Nông học
	Nông học
	8.03
	Khuyến khích
	01649682619

09113012@st.hcmuaf.edu.vn

	14
	Lương Thị Long Giang
	09113213
	Nông học
	Nông học
	7.64
	Khuyến khích
	01667591175

09113213@st.hcmuaf.edu.vn

	15
	Nguyễn Trần Hoa Trùng Dương
	08113033
	Nông học
	Nông học
	3.5 (thang điểm 4)
	Khuyến khích
	0939 090 069

08113033@st.hcmuaf.edu.vn

	16
	Phan Minh Châu
	10113015
	Nông học
	Nông học
	7.12
	Khuyến khích
	01669 021 861

10113015@st.hcmuaf.edu.vn

	17
	Dương Thị Thuỳ Dương
	10145029
	Bảo vệ thực vật
	Nông học
	7.53
	Khuyến khích
	01694 493 865

10145029@st.hcmuaf.edu.vn

	18
	Nguyễn Thanh Hà
	10145037
	Bảo vệ thực vật
	Nông học
	7.29
	Khuyến khích
	01677 707 977

10145037@st.hcmuaf.edu.vn

	19
	Lê Tấn Phúc
	08138012
	Điều khiển tự động
	Cơ khí
	8.93
	Vinh Danh
	0973 535 491

08138012@st.hcmuaf.edu.vn

	20
	Phan Nguyễn Bích Trâm
	08138059
	Điều khiển tự động
	Cơ khí
	8.17
	Khuyến khích
	0989 843 325

08138059@st.hcmuaf.edu.vn

	21
	Đặng Văn Thế
	09138048
	Điều khiển tự động
	Cơ khí
	8.11
	Khuyến khích
	0938 465 070

09138048@st.hcmuaf.edu.vn

	22
	Võ Tấn Bảo
	09138018
	Điều khiển tự động
	Cơ khí
	7.97
	Khuyến khích
	01685 177 212

09138018@st.hcmuaf.edu.vn

	23
	Cao Minh  Nhật
	08138025
	Điều khiển tự động
	Cơ khí
	7.51
	Khuyến khích
	0979 644 414

08138025@st.hcmuaf.edu.vn

	24
	Huỳnh Ngọc Tuấn
	08138029
	Điều khiển tự động
	Cơ khí
	7.14
	Khuyến khích
	01682 164 061

08138029

	25
	Nguyễn Hữu Giàu
	09137002
	CN nhiệt lạnh
	Cơ khí
	7.95
	Khuyến khích
	01649 660 992

09137002@st.hcmuaf.edu.vn

	26
	Trần Quang  Huy
	08119004
	CN nhiệt lạnh
	Cơ khí
	7.16
	Khuyến khích
	0907 758 020

08119004@st.hcmuaf.edu.vn

	27
	Nguyễn Tiến Quyết
	09153022
	Cơ điện tử
	Cơ khí
	7.21
	Khuyến khích
	01656 212 754

09153022@st.hcmuaf.edu.vn


